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GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THÔNG TƯ

 Số/ký hiệu: 20/2026/TT-BXD.

 Ngày, tháng, năm ban hành: 15/5/2026.

 Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng.

 Trích yếu: Quy định về QLNN chuyên ngành tại cảng thủy nội địa, bến thủy
nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa.

 Hiệu lực thi hành: 01/7/2026.

 Bố cục: 06 Chương, 20 Điều.
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Hồ sơ cần chuẩn bị

Người làm thủ tục (chủ tàu thuyền hoặc người quản lý khai thác tàu thuyền hoặc
người được ủy quyền làm thủ tục vào, rời cảng, bến) cần chuẩn bị để nộp các
hồ sơ:

📄 Bản khai chung: theo Mẫu số 42.

📄 Danh sách thuyền viên: theo Mẫu số 47.

📄 Danh sách hành khách (nếu có): theo Mẫu số 48.

📄 Bản khai hàng hóa (nếu chở hàng): theo Mẫu số 43.

📄 Giấy phép rời cảng (đối với thủ tục vào cảng theo quy định) theo Mẫu số 58.

THỦ TỤC PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VR-SB VẬN CHUYỂN 
HÀNH KHÁCH VÀO, RỜI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA



Mẫu số 42:
BẢN KHAI 

CHUNG



Mẫu số 47:
DANH SÁCH 

THUYỀN VIÊN



Mẫu số 48:
DANH SÁCH 

HÀNH KHÁCH 



Mẫu số 43:
BẢN KHAI 
HÀNG HÓA

Mẫu số 58:
GIẤY PHÉP RỜI CẢNG
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1.Thủ tục vào cảng, bến thủy nội địa (Điều 94 NĐ 58/2017/NĐ-CP)

a) Các giấy tờ phải nộp (bản chính): 

* Nộp cho Cảng vụ: 

- Bản khai chung; 

- Danh sách thuyền viên;

- Danh sách hành khách (nếu có);

- Giấy phép rời cảng cuối cùng.

* Nộp cho Biên phòng:

- Danh sách thuyền viên;

- Danh sách hành khách (nếu có).

b) Các giấy tờ phải xuất trình Cảng vụ 
(bản chính): 

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
thủy nội địa;

- GCN ATKT&BVMT phương tiện thủy nội
địa;

- Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên 
theo quy định.
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2. Thủ tục rời cảng, bến thủy nội địa (Điều 96, 97 NĐ 58/2017/NĐ-CP)

Nhóm 1. Không thay đổi thuyền viên, 
hành khách so với khi vào:

1. Giấy tờ phải nộp:

- Bản khai chung (nộp cho Cảng vụ).

2. Giấy tờ phải xuất trình:

- GCN của phương tiện (nếu có thay đổi).

Nhóm 2. Có thay đổi thuyền viên, không
thay đổi hành khách so với khi vào: 

1. Giấy tờ phải nộp:

- Bản khai chung (nộp cho Cảng vụ);

- Danh sách thuyền viên (nộp cho Cảng vụ,
Biên phòng).

2. Giấy tờ phải xuất trình:

- Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên của
người được thay thế;

- GCN của phương tiện (nếu có thay đổi).
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2. Thủ tục rời cảng, bến thủy nội địa:

Nhóm 3. Không thay đổi thuyền viên, 
có thay đổi hành khách so với khi vào: 

1. Giấy tờ phải nộp:

- Bản khai chung theo Mẫu số 42 (nộp
cho Cảng vụ);

- Danh sách hành khách (nộp cho Cảng
vụ, Biên phòng).

2. Giấy tờ phải xuất trình:

- GCN của phương tiện (nếu có thay đổi).

Nhóm 4. Có thay đổi cả thuyền viên và hành
khách so với khi vào: 

1. Giấy tờ phải nộp:

- Bản khai chung (nộp cho Cảng vụ);

- Danh sách thuyền viên (nộp cho Cảng vụ,
Biên phòng);

- Danh sách hành khách (nộp cho Cảng vụ,
Biên phòng).

2. Giấy tờ phải xuất trình:

- Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên của người
được thay thế;

- GCN của phương tiện (nếu có thay đổi).



Bước 1 Bước 2 Bước 3

Chuẩn bị hồ sơ: Nộp hồ sơ Cảng vụ kiểm tra

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Bước 4 Bước 5 Bước 3

Hướng dẫn hoàn thiện
hồ sơ

(nếu thiếu thành phần, nội dung) 

Giải quyết TTHC
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Chuẩn bị đúng thành phần, 
số lượng hồ sơ theo quy

định.

Khai báo thông tin đầy đủ, trung
thực, chịu trách nhiệm về tính xác

thực các thông tin khai báo.

Kịp thời cập nhật những
thay đổi trong hồ sơ,
thông báo đến Cảng vụ
để kịp thời hỗ trợ giải
quyết TTHC.

Tuân thủ đúng thời gian quy
định khi nộp hồ sơ đề nghị giải
quyết TTHC.

Chuẩn bị đúng thành
phần hồ sơ

Khai báo trung thực

Cập nhật khi có thay
đổi

Thực hiện đúng thời gian
quy định
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